
你知道垃圾有哪些分類嗎？除了要記得垃圾不亂丟，
更要依據不同類別進行垃圾處理，才能讓環境更加乾淨

唷。

生、熟廚餘
•熟廚餘：熟食類、肉類及加工食品類

•生廚餘：蔬菜水果類、殘渣類及硬殼類

廣告

中文翻譯

一般垃圾
•除「資源」及「廚餘」外，一般不可回收之廢棄物

垃圾不落地垃圾不落地垃圾不落地

資源垃圾
•如紙類、塑膠、玻璃、鐵鋁、廢電池、電子電器，

或有回收標誌的物品

維持環境好乾淨維持環境好乾淨維持環境好乾淨



Do you know how to separate garbage? In order to keep the 
living environment as clean as possible garbage has to be 
separated properly and divided into different categories

Raw and cooked kitchen waste

• Cooked kitchen waste: cooked food, meat, 
and processed food

• Raw kitchen waste: fruit and vegetables, 
food waste, shells
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Standard garbage

Includes items that cannot be recycled other 
than “resources” and “kitchen waste”

Keep the living environment clean, Keep the living environment clean, Keep the living environment clean, 

Recyclable garbage

Includes paper, plastics, glass, cans, 

batteries, electrical goods, 

or items with a recycling label.

do not randomly throw out garbagedo not randomly throw out garbagedo not randomly throw out garbage



Apakah kamu tahu ada jenis sampah apa saja? Selain harus ingat untuk tidak
membuang sampah sembarangan, kita juga perlu memilah sampah sesuai
dengan jenisnya, dengan demikian lingkungan baru bisa semakin bersih.

Sampah Sisa Makanan Mentah dan Matang

• Sisa makanan matang: Makanan matang, 
daging dan produk makanan olahan

• Sisa makanan mentah: Sayuran dan buah-
buahan, sisa-sisa serta cangkang

廣告

印尼文版

Sampah Umum

Selain “Daur Ulang”dan “Sampah Dapur”, 
sampah pada umumnya tidak dapat didaur
ulang.

Sampah Tidak BerserakanSampah Tidak BerserakanSampah Tidak Berserakan

Sampah Daur Ulang

Seperti kertas, plastik, kaca, besi/aluminium, 
baterai bekas, barang-barang elektronik atau
barang-barang yang memiliki label daur ulang

Jaga Kebersihan LingkunganJaga Kebersihan LingkunganJaga Kebersihan Lingkungan



Bạn có biết rác được phân loại như thế nào không? 

Ngoài việc không xả rác bừa bãi, cũng cần phải phân loại rác 

đúng cách để làm cho môi trường sạch hơn.

Rác thải thực phẩm sống và chín

• Rác thải thực phẩm chín: thực phẩm nấu chín, 

thịt và thực phẩm đã qua chế biến.

• Rác thải thực phẩm sống: trái cây và rau quả, 

cặn và vỏ cứng.

廣告
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Rác thải thông thường

Ngoại trừ “tài nguyên” và “rác thải thực phẩm”, 

rác thải thông thường không thể tái chế

Không để rác rơi xuống đất Không để rác rơi xuống đất Không để rác rơi xuống đất 

Rác tài nguyên

Chẳng hạn như giấy, nhựa, thủy tinh, sắt, nhôm, 

pin thải, thiết bị điện tử hoặc các mặt hàng có nhãn 

hiệu tái chế. 

Giữ gìn môi trường trong sạchGiữ gìn môi trường trong sạchGiữ gìn môi trường trong sạch



คุณรู้หรือไม่ว่า ขยะแบ่งเป็นกี่ประเภท?  นอกจากไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดแล้ว
ยังควรแยกประเภทขยะให้ถูกต้องเพื่อจะได้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้น

ขยะเปียก

• เศษอาหารปรุงสุก : อาหารปรุงสุก、เนือ้สตัว ์

และอาหารแปรรูป

• เศษอาหารสด : จ าพวกพชืผกัผลไม้ หรอื

เปลอืกอาหารทะเลตา่งๆ
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ขยะทั่วไป

ขยะที่นอกเหนือจาก「ขยะรีไซเคิล」และ「ขยะเปียก」

ไม่ทิ้งขยะลงถนนไม่ทิ้งขยะลงถนนไม่ทิ้งขยะลงถนน

ขยะรีไซเคิล
เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว อลูมิเนียม แบตเตอร่ีใช้แล้ว 

เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสิ่งของที่มีเคร่ืองหมายรีไซเคิล

ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาด
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